ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ((((                                                                 (((((((((     

Số: 74/1998/QĐ-UB                                 Quy Nhơn, ngày  26  tháng  8  năm 1998
QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với

cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo Bình Định     

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (khóa XV) và Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp lần thứ 7 (khóa VIII);


- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 243/TT-GD-ĐT ngày 10/5/1998;

QUYẾT  ĐỊNH


Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Định.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1998 và thay thế các Quyết định số 1807/QĐ-UB ngày 09/7/1997 và Quyết định số 2543/QĐ-UB ngày 11/9/1997 của UBND tỉnh Bình Định.


Điều 2 : Giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

 
Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                     TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                            KT - CHỦ TỊCH

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

    (Đã ký) 

        Vũ Hoàng Hà      

QUY  ĐỊNH  TẠM  THỜI

Một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh

của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Định      

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998)

((((((((((

Nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Định trong việc dạy và học, ngoài chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước tại Quyết định 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh quy định một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Định cụ thể như sau:


1- Về chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên mẫu giáo dân lập xã, phường, thị trấn:


1.1- Đối tượng được hưởng và mức sinh hoạt phí:


Giáo viên mẫu giáo dân lập xã, phường, thị trấn chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm được hưởng mức sinh hoạt phí bằng mức lương tối thiêủ của Nhà nước quy định.


Giáo viên mẫu giáo dân lập xã, phường, thị trấn đã được đào tạo nghiệp vụ sư phạm mẫu giáo mức sinh hoạt phí được hưởng áp dụng như mức lương đối với giáo viên mầm non có cùng trình độ đào tạo.


Sau hai năm công tác, nếu giáo viên thuộc các đối tượng trên hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xếp nâng hệ số sinh hoạt phí lên 0,2 so với mức sinh hoạt phí tối thiểu.


1.2- Nguồn kinh phí để chi trả: Từ kinh phí xóa đói giảm nghèo của ngành giáo dục - đào tạo, ngân sách xã, phường, thị trấn và học phí do cha mẹ học sinh đóng góp.


2- Về chế độ trợ cấp ban đầu cho cán bộ, giáo viên được điều động đến công tác ở miền núi, vùng cao:


2.1- Đối tượng được hưởng: Tất cả cán bộ giáo viên được Sở Giáo dục - Đào tạo điều động từ ngày 01/01/1998 đến công tác tại các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và các xã vùng cao, hải đảo: An Sơn, Đắc Man, Bok Tới (thuộc huyện Hoài Ân); xã Vĩnh An, Tây Giang (thuộc huyện Tây Sơn); Nhơn Châu (thuộc thành phố Quy Nhơn).


2.2- Mức trợ cấp:


- Trợ cấp 2.000.000 đ (hai triệu đồng) cho mỗi đối tượng có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bình Định.


- Trợ cấp 3.000.000 đ (ba triệu đồng) cho mỗi đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Bình Định.


2.3- Nguồn kinh phí để chi trả: Từ kinh phí chi thường xuyên của ngành giáo dục - đào tạo.


3- Về chế độ khen thưởng cho cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi:


3.1- Mức thưởng:


- Giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh được thưởng 500.000 đ/người/lần đạt danh hiệu.


- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được thưởng:


+ Giải nhất


:
500.000 đ/giáo viên/lần đạt giải


+ Giải nhì


:
400.000 đ/giáo viên/lần đạt giải


+ Giải ba


:
300.000 đ/giáo viên/lần đạt giải


+ Giải khuyến khích
:
200.000 đ/giáo viên/lần đạt giải


- Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia được thưởng gấp 2 lần mức thưởng tương ứng của giáo viên dạy gioỉ cấp tỉnh.


3.2- Mức phụ cấp hàng tháng:


- Giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh được hưởng mức trợ cấp bằng 10% mức lương theo ngạch bậc hiện hưởng (kể cả phụ cấp chức vụ). Thời gian được hưởng trợ cấp là 9 tháng.


- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được hưởng mức trợ cấp bằng 7% lương theo ngạch bậc được hưởng. Thời gian được hưởng trợ cấp là 9 tháng.


- Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia được hưởng trợ cấp bằng 15% lương theo ngạch bậc hiện hưởng. Thời gian được hưởng trợ cấp là 9 tháng.


3.3- Nguồn kinh phí chi trả: Từ kinh phí chi thường xuyên của ngành giáo dục - đào tạo.


4- Về chế độ khen thưởng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế:


4.1- Mức thưởng:


- Giáo viên bộ môn đang trực tiếp giảng dạy có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi câps quốc gia thì được thưởng theo các mức sau:


+ 1.000.000 đ/lần/1 học sinh đạt giải nhất


+  800.000 đ/lần/1 học sinh đạt giải nhì


+ 600.000 đ/lần/1 học sinh đạt giải ba


+ 400.000 đ/lần/1 học sinh đạt giải khuyến khích


Nếu giáo viên bộ môn có nhiều học sinh đạt giải cấp quốc gia cùng một đợt thì giáo viên đó được hưởng mức cao nhất tương ứng.


- Nhóm giáo viên được Sở Giáo dục - Đào tạo phân công bồi dưỡng học sinh thi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia được thưởng theo mức dưới đây:


+ 2.000.000  đ/lần/1 học sinh đạt giải nhất


+ 1.500.000  đ/lần/1 học sinh đạt giải nhì


+ 1.000.000  đ/lần/1 học sinh đạt giải ba


+ 500.000  đ/lần/1 học sinh đạt giải khuyến khích


- Giáo viên bộ môn đang trực tiếp giảng dạy và nhóm giáo viên bồi dưỡng nâng cao có học sinh giỏi thi đạt giải cấp quốc tế thì được thưởng gấp 2 lần mức thưởng cấp quốc gia tương ứng.


4.2- Nguồn kinh phí để chi trả: Từ kinh phí chi thường xuyên của ngành giáo dục - đào tạo.


5- Về chế độ phụ cấp cho cán bộ, chuyên viên đang công tác tại các Phòng Giáo dục và Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo :


5.1- Cán bộ, chuyên viên hưởng lương ở ngạch hành chính đang công tác tại các Phòng Giáo dục - đào tạo và Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo nguyên là giáo viên được hưởng mức phụ cấp ưu đãi hàng tháng bằng 20% muức lương theo ngạch bậc hiện hưởng (kể cả phụ cấp chức vụ).


5.2- Nguồn kinh phí để chi trả: Từ kinh phí chi thường xuyên của ngành giáo dục - đào tạo.


6- Về chế độ trợ cấp giáo viên đi học, bồi dưỡng chuẩn hóa và nâng cao:


6.1- Cán bộ, giáo viên được Sở Giáo dục - Đào tạo cử đi học chuẩn hóa và nâng cao được hưởng chế độ trợ cấp như cán bộ trong biên chế diện quy hoạch theo quy định tại Quyết định số 5134/QĐ-UB ngày 21/7/1994 của UBND tỉnh Bình Định về một số chính sách đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.


6.2- Nguồn kinh phí để chi trả: từ kinh phí chi thường xuyên của ngành giáo dục - đào tạo.


7- Về chế độ khen thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên:


7.1- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia được thưởng và nhận học bổng hàng tháng như sau:

	Danh hiệu đạt giải
	Mức thưởng

(1 lần)
	Mức học bổng hàng tháng

(được cấp trong 9 tháng)

	a- Cấp tỉnh
	
	

	 - Giải nhất
	500.000 đồng
	Không

	 - Giải nhì
	400.000 đồng
	nt

	 - Giải ba
	300.000 đồng
	nt

	 - Giải khuyến khích
	100.000 đồng
	nt

	b- Cấp quốc gia
	
	

	 - Giải nhất
	1.000.000 đồng
	80.000 đồng

	 - Giải nhì
	800.000 đồng
	60.000 đồng

	 - Giải ba
	500.000 đồng
	50.000 đồng

	 - Giải khuyến khích
	300.000 đồng
	40.000 đồng



7.2- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế được thưởng và nhận học bổng hàng tháng bằng 2 lần mức thưởng và mức học bổng tương ứng của học sinh đạt giải cấp quốc gia.


7.3- Nguồn kinh phí để chi trả: từ kinh phí thường xuyên của ngành giáo dục - đào tạo.


8- Chính sách ưu đãi cho học sinh là người dân tộc ít người:


8.1- Học sinh là người dân tộc ít người theo học chương trình 165 tuần do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được mượn sách giáo khoa để học.


8.2- Học sinh là người dân tộc ít người học ở các lớp bán trú tại các trường dân tộc nội trú huyện đưọc mượn sách giáo khoa để học.


8.3- Sở Giáo dục - Đào tạo dùng kinh phí thường xuyên của ngành chi mua sách cho học sinh là người dân tộc ít người mượn học.


9- Hiệu lực thi hành:


9.1- Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/1998.


9.2- Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này./.

                                                              TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                         KT - CHỦ TỊCH

                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

     Vũ Hoàng Hà 

